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YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

   Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp mua sắm hàng hoá 

tại Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.  

 Địa chỉ: Km5, đại lộ Lênin, Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên: Đoàn Thị Lan Anh 

- Chức vụ: Văn phòng phòng Hành chính quản trị 

- Số điện thoại: 0975326487 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Các nhà cung cấp dịch vụ có thể gửi báo giá theo một trong các cách thức sau: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Hữu nghị Đa 

khoa Nghệ An, Km5, đại lộ Lênin, Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An. Trên bì 

thư ghi rõ nội dung báo giá cho danh mục cụ thể. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h  ngày 24 tháng 4 năm 2025 đến trước 

16h ngày 26 tháng 4 năm 2025 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày ký báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục yêu cầu báo giá 



STT Danh mục  
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 
Yêu cầu kỹ thuật 

1 
Giấy photo màu 

A4 Grand 80gms 
Gram 480 

Nhãn hiệu: Grand 

Sản xuất tại: Việt Nam 

Năm sản xuất: 2024 trở về sau 

Quy cách: 5 ream/thùng 

Đơn vị tính: Ream (500 tờ) 

Màu sắc: Xanh da trời 

Khổ giấy: A4 

Định lượng: 80gsm 

2 
Giấy in màu A5 

Grand 80gms 
Gram 120 

Nhãn hiệu: Grand 

Sản xuất tại: Việt Nam 

Năm sản xuất: 2024 trở về sau 

Quy cách: 10 ream/thùng 

Đơn vị tính: Ream (500 tờ) 

Màu sắc: Xanh da trời 

Khổ giấy: A4 

Định lượng: 80gsm 

3 
Giấy in Pagi A4 

ĐL 70gsm 
Gram 60 

Nhãn hiệu: Pagi 

Sản xuất tại: Việt Nam 

Năm sản xuất: 2024 trở về sau 

Quy cách: 5 ream/thùng 

Đơn vị tính: Ream (500 tờ) 

Màu sắc: Trắng đục 

Khổ giấy: A4 

Định lượng: 70gsm 

4 
Giấy in Pagi A5 

ĐL 70gsm 
Gram 240 

Thương hiệu: Pagi 

Sản xuất tại: Việt Nam 

Năm sản xuất: 2024 trở về sau 

Quy cách: 5 ream/thùng 

Đơn vị tính: Ream (500 tờ) 

Màu sắc: Trắng đục 

Khổ giấy: A4 

Định lượng: 70gsm 

5 

Giấy in ảnh A4 1 

mặt Kim Mai ĐL 

135 

Gram 480 

Thương hiệu: Kim mai 

Sản xuất tại: Việt Nam 

Năm sản xuất: 2024 trở về sau 

Khổ giấy: A4, 210mm x 297mm 

Đóng gói 100 tờ/tập 

Định lượng 135gsm 

Màu: Màu trắng 



STT Danh mục  
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 
Yêu cầu kỹ thuật 

6 
Đinh Ghim số 10 

Plus 
Hộp 12 

Nhà sản xuất: Plus 

Sản xuất tại: Việt Nam 

Năm sản xuất: 2024 trở về sau 

Đơn vị tính: Hộp 

Quy cách: 20 hộp/hộp to 

7 Bút bi để bàn Cặp 36 

Thương hiệu: Thiên Long 

Sản xuất tại: Việt Nam 

Năm sản xuất: 2024 trở về sau 

Kích thước đầu bút: 0.7 mm 

Đóng gói: 10 bộ/ hộp 

Trọng lượng: 50 gram 

8 

Bút dạ kính 

Thiên Long PM-

04 

Cái 60 

Thương hiệu: Thiên Long 

Sản xuất tại: Việt Nam 

Năm sản xuất: 2024 trở về sau 

Bề rộng nét viết: 1 mm & 0.4 

mm 

Đóng gói: 10 cây/hộp 

Trọng lượng: 10 gram 

Màu mực: Xanh 

9 

Bút bi nước 

AIHAO AH-

801A (Bút chữ 

A) 

Cái 60 

Nhãn hiệu: AIHAO 

Năm sản xuất: 2024 trở về sau 

- Đầu bút nét 0.5mm 

- Màu sắc: Xanh, đen, đỏ, tím 

- Kích thước: 

- Quy cách: hộp 12 chiếc 

10 
Dập ghim số 10 

Deli E0229F 
Cái 12 

Nhãn hiệu: Deli 

Năm sản xuất: 2024 trở về sau 

Tên sản phẩm: Dập ghim #10 

Deli 

Mã sản phẩm: E0229F 

Ghim sử dụng: Ghim số #10 Deli 

E0010N 

Màu sắc: Xanh dương/ Xanh lá/ 

Hồng 

11 
Mực dấu Trodat 

Colour 7011 
Lọ 6 

Tên sản phẩm: Mực dấu Trodat 

Colour 701 

Năm sản xuất: 2024 trở về sau 

Màu sắc: xanh, đỏ 

Dung tích: 28ml/lọ 

Quy cách: hộp 10 lọ 

Trọng lượng: 400g/hộp 



STT Danh mục  
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 
Yêu cầu kỹ thuật 

12 Băng dính trắng Cuộn 3 

Sản xuất tại: Việt Nam 

Năm sản xuất: 2024 trở về sau 

Khổ rộng sản phẩm: 4.8cm 

Màu sắc: trắng trong 

13 
Băng dính si dán 

gáy 5cm 
Cuộn 3 

Tên sản phẩm: Băng dính si. 

Sản xuất tại: Việt Nam 

Năm sản xuất: 2024 trở về sau 

Kích thước: 5cm. 

Màu sắc: Xanh dương 

Quy cách: 6 cuộn/cây. 

14 
Pin Panasonic 

AAA  
Cặp 15 

Pin Panasonic AAA  

Năm sản xuất: 2024 trở về sau 

Điện thế: 1.5 V 

Kích thước: Pin AAA/ Pin đũa/ 

R03/ LR3 

Hình thức đóng gói: Gói 2 viên 

15 
Kéo văn phòng 

Deli 6010 
Cái 2 

Nhãn hiệu: Deli 

Kéo văn phòng Deli 6010 

Năm sản xuất: 2024 trở về sau 

Kích thước: 206x78mm 

16 Túi clear  Cái 24000 

Túi clear cúc bấm 

Sản xuất tại: Việt Nam 

Năm sản xuất: 2024 trở về sau 

Màu sắc:  trong suốt  

Kích thước: 230x330 mm  (+- 

2mm). 

Trọng lượng: 14 g/túi    (+- 0.5g) 

Độ dày  : 85 mic          (+- 5 mic) 

In theo mẫu bên mua yêu cầu. 

 

2. Địa điểm cung cấp: Cung cấp hàng hoá tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa 

Nghệ An 

   - Địa chỉ: Km5, Đại lộ Lênin,  Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến:  

- Tối đa 270 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

- Hàng hoá chia làm 4 lần giao, 3 tháng giao 1 lần. 

4. Các thông tin khác: 



- Báo giá bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển, lắp đặt và các chi phí khác. 

- Đơn vị Báo giá phải có giá trị pháp lý, Hoá đơn tài chính và vận chuyển giao 

hàng tại Bệnh viện. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Website Bệnh viện; 

- Lưu VT. 

KT GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Xuân Nam 
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